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Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

 
 

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn đối với các doanh nghiệp, 

 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội 
 

Căn cứ Luật Công đoàn; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Căn cứ Hướng dẫn số 

1035/HD-TLĐ ngày 15/8/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc 

thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản công đoàn 

của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Căn cứ Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ 

ngày 10/9/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thu kinh phí 

công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản công đoàn Việt Nam mở 

tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam; Căn cứ Hướng 

dẫn số 85/HD-TLĐ ngày 18/4/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về 

việc thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản công 

đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Căn cứ 

Công văn số 75/TLĐ-TC ngày 18/12/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam về việc thực hiện thu kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1408/QĐ-TLĐ ngày 01/8/2024 của Đoàn Chủ tịch 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Căn cứ Công văn số 4181/TLĐ-TC ngày 

29/5/2025 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn công tác 

quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo Kết luận 157-KL/TW; Căn cứ Thông 

báo số 255/TB-LĐLĐ ngày 25/6/2025 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà 

Nội Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà 

Nội về việc kết thúc hoạt động của các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

Từ ngày 1/7/2025, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (địa chỉ: 51 phố 

Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trực tiếp chỉ đạo và quản lý các công đoàn cơ 

sở trực thuộc. Để thuận lợi cho các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đóng kinh 

phí, đoàn phí công đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn một số nội 

dung như sau:  

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (có mã số thuế, 

là đơn vị tự chủ nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 xác định tại Điều 10 Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ) không phân biệt đã có hay 

chưa có tổ chức công đoàn (Sau đây gọi chung là doanh nghiệp). 

2. Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. 

II. CÁCH THỨC NỘP 2% KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN 
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1. Đối với các  doanh nghiệp có tổ chức công đoàn mà công đoàn cơ sở ở 

đó đã có tài khoản ngân hàng và được kê khai dữ liệu trên phần mềm ngân hàng 

hoặc các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn nhưng đã được kê khai dữ 

liệu trên phần mềm ngân hàng thì thực hiện đóng 2% kinh phí công đoàn vào 01 

trong 03 tài khoản sau đây: 

a. Ngân hàng Vietinbank (tài khoản định danh) 

- Tên đơn vị hưởng: Công đoàn Việt Nam – <Tên Doanh nghiệp> 

- Số tài khoản: 1TLD + mã số thuế của đơn vị 

- Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  

- Nội dung chuyển tiền: <Tên đơn vị> nộp 2% KPCĐ tháng..... 

* Ví dụ: Công ty A có Mã số thuế 0200450119 đóng 2% kinh phí công 

đoàn tháng 7/2025 là 10.000.000 đồng, lệnh chuyển tiền như sau: 

- Đơn vị hưởng: Công đoàn Việt Nam – Công ty A 

- Số tài khoản: 1TLD0200450119 

- Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  

- Số tiền: 10.000.000đ 

- Nội dung: Công ty A đóng 2% KPCĐ tháng 7/2025 

b. Ngân hàng BIDV (tài khoản định danh) 

- Tên đơn vị hưởng: Công đoàn Việt Nam 

- Số tài khoản: V2TT + mã số thuế của đơn vị 

- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

- Nội dung chuyển tiền: <Tên đơn vị> nộp 2% KPCĐ tháng..... 

* Ví dụ: Công ty B có Mã số thuế 0200111222 đóng 2% kinh phí công 

đoàn tháng 7/2025 là 20.000.000đồng, lệnh chuyển tiền như sau: 

- Đơn vị hưởng: Công đoàn Việt Nam 

- Số tài khoản: V2TT0200111222 

- Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

- Số tiền: 20.000.000đ 

- Nội dung chuyển tiền: Công ty B đóng 2% KPCĐ tháng 7/2025 

c. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (chỉ áp 

dụng cho các Công đoàn cơ sở đã có tài khoản tại Ngân hàng này) 

Tên đơn vị hưởng: Công đoàn Việt Nam 

Số tài khoản: 1400 288 668 989 

Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

Nội dung chuyển tiền: Khi đóng 2% kinh phí công đoàn phải ghi nội dung 

đúng theo cấu trúc sau: 

MST <Mã số thuế> <Tên doanh nghiệp/đơn vị> đóng KPCĐ 

tháng/quý/năm ... 
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* Ví dụ: Công ty C có Mã số thuế 0200222333 đóng 2% kinh phí công 

đoàn tháng 7/2025 thì trên nội dung chuyển tiền phải ghi đúng theo cấu trúc sau: 

MST 0200222333  Công ty C đóng KPCĐ tháng 7 năm 2025. 

Lưu ý:   

- Các doanh nghiệp chỉ chọn tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam (điểm c nêu trên) để đóng kinh phí công đoàn khi các 

công đoàn cơ sở đã có tài khoản tại ngân hàng này. 

- Mã số thuế là dãy số viết liền, không có các ký tự đặc biệt ở giữa (ví dụ: 

không ghi dấu “-”, dấu cách “ ”, dấu chấm “.”...). Với các đơn vị không có đơn 

vị phụ thuộc, mã số thuế là 1 dãy gồm 10 ký tự số liên tiếp. Với các đơn vị phụ 

thuộc, mã số thuế là 1 dãy gồm 13 ký tự số liên tiếp. 

- Trong thời gian 24h kể từ khi nhận được 2% kinh phí công đoàn, Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ thực hiện cấp trả 75% kinh phí cơ sở được sử 

dụng qua hệ thống tự  động của Ngân hàng như sau: 

+ Đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn: Tổng Liên đoàn 

cấp trả kinh phí vào tài khoản của công đoàn cơ sở của doanh nghiệp.  

+ Đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn: Tổng Liên đoàn 

cấp trả kinh phí vào tài khoản của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội để 

quản lý, chi theo quy định. 

2) Đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn nhưng công đoàn cơ 

sở ở đó chưa có tài khoản ngân hàng và chưa được kê khai dữ liệu trên phần 

mềm ngân hàng hoặc các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn và chưa được 

kê khai dữ liệu trên phần mềm ngân hàng thì thực hiện các công việc sau: 

a) Đối với các công đoàn cơ sở 

- Các công đoàn cơ sở lựa chọn ngân hàng đảm bảo thuận tiện trong giao 

dịch để mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận kinh phí (hồ sơ mở tài khoản thực 

hiện theo hướng dẫn của các ngân hàng). 

- Sau đó thực hiện khai báo các thông tin của doanh nghiệp và công đoàn 

cơ sở mình theo mẫu đính kèm gửi về Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành 

phố Hà Nội (Gửi bản cứng có ký đóng dấu và bản mềm excel qua email: 

bantaichinh.cdhn@gmail.com). 

- Sau khi được kê khai dữ liệu vào hệ thống phần mềm ngân hàng Ban Tài 

chính Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ thông báo đến các công đoàn cơ 

sở.  Sau đó công đoàn cơ sở đề nghị, các doanh nghiệp thực hiện đóng kinh phí 

2% theo hướng dẫn tại mục 1 nêu trên. 

b) Đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn 

- Thực hiện khai báo các thông tin của doanh nghiệp theo mẫu đính kèm 

gửi về Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (Gửi bản cứng có 

ký đóng dấu và bản mềm excel qua email: bantaichinh.cdhn@gmail.com). 



- Sau khi duoc k6 khai dt lieu vdo hQ th6ng phAnrnd* ngdn hdng Ban Tdi

chinh Li6n doan Lao dQng thdnh pnO Ud N6i sE th6ng b6o d6n doanh nghiQp sau d6

doanh nghiQp m6i thyc hiQn d6ng kinh phi theo hu6ng d6n Qi mr,rc 1 n6u tr6n.

c) tliii v6ri cfc dcrn vi sg nghiQp cdng l$p (khdng k6 c6c tlorr vi sq nghiQp

c6ng I6p thudc nh6m 4 theo NShi ilinh 60/1.{D-CP): thgc hiQn d6ng 2%l<tnhpht
c6ng doirn theo 01 trong 03 tei khoAn sau:

1) TCn tdi khoin: Li6n doirn Lao dQng thdnh pnO Ua Xgi
- SO tai kho6n: 1 I 1000001544
- Tai: Ngdn hdng TMCP c6ng thuong Vi6t Nam - Chi nh6nh TP He NQi

2) TCn tdi kho6n: BCH Li6n dodn Lao dQng TP Hd NOi

- SO tai kho6n: 142020101 1070

- Tpi: NgAn hdng N6ng nghiqp vd ph6t tri6n n6ng th6n chi nhanh He Thanh

3) Tei khoAn thf ba:

- T6n tdi khorin: Li6n dodn Lao dQng TP Hd NQi

- SO tai khoin: 1240606996
- T4i: Ng6rl hang TMCP DAu tu vd phSt tri6n ViQt Nam - Chi nh6nh Hoan Kitim.
Luu y: Tren lQnh chuyiin tiin ghi rd; TOn C6ng dodn co sd +Md sri thud

n6p kinh phf c6ng dodn thdng/quy/ndm ...

m. cAcH THrIc Nep 30o DoAN pui cOxc DoAN
-, 2,Ke tu ngdy 011712025 c6c cOng dodn co sd thuc hi6n nQp 30% dodn phi

c6ng dodn thu duoc vt, Li6n dodn Lao dQng thdnh pnO Ua N6i theo 01 trong 03

tdi kho6n tai PhAn II, muc 2, khoAn c.

Luu f: Tr€n l€nh chuydn fiin ghi r5: TAn C6ng dodn co sd +Md s6 thu€
nQp dodn phi c6ng dodn thdng/quy/ndm ...

TrCn d6y ld hu6ng d6n cua Li6n dodn Lao dQng thdnh pnO Ua NQi v6
d6ng 2oh kinh phi c6ng dodn vd nQp 30oh doirn phi c6ng dodn tir ngdy
011712025, dd nghi c6c don vf tri6n khai thuc hi6n dirng hu6ng d6n. Trong
qu6 trinh thUc hi6n n6u c6 vu6ng m6c dA nghi ph6n 6nh vO LiCn doirn Lao
dQng thdnh ph6 Ua N6i qua email: bantaichinh.cdhn@gmail.com; d6ng chi:
Trin Thi Ngqc Thiry - can bQpan Tdi chfnh (sO alQn thoai: 0973890467) dC

duoc hucrng dan klp thoi./. -V/
Noi nhAn:
- Thuong truc LDLD TP (de b6o c6o);
- C6c doanh nghi0p tr6n dia bdn TP Hd NQi;
- C6c C6ng doin co's6'trgc thudc;
- Luu: VP, TC.
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